THỐNG KÊ GVCN CHƯA HOÀN THÀNH SỔ GHI ĐẦU BÀI  ĐẾN HẾT TUẦN 6
	Khối/lớp
	Buổi sáng
	Buổi chiều

	
	Nội dung cần hoàn thành
	Trang
	Nội dung cần hoàn thành
	Trang

	10A1
	- Chưa ghi tên nội dung sinh hoạt và nhận xét tuần 1
- Chưa ghi nội dung sinh hoạt tuần 2,3,4

- Chưa ghi nội dung sinh hoạt NGLL
	
	- chưa nhận xét và kí chốt sổ tất cả các tuần
	

	10A2
	- Chưa ghi nội dung sinh hoạt NGLL của tuần 4 tháng 9
	
	
	

	10A3
	- Chưa ghi nội dung sinh hoạt NGLL của tuần 4 tháng 9
	
	- chưa nhận xét và kí chốt sổ tuần 3 và 4
	

	10A4
	
	
	
	

	10A5
	- Chưa ghi nội dung sinh hoạt và kí tiết sinh hoạt tuần 2
	
	
	

	10A6
	- Chưa nhận xét tuần 5
	
	
	

	10A7
	
	
	
	

	10A8
	- Chưa ghi nội dung sinh hoạt NGLL của tuần 4 tháng 9
	
	
	

	10A9
	
	
	
	

	10A10
	- Chưa ghi nội dung sinh hoạt NGLL
	
	
	

	10A11
	
	
	
	

	10A12
	- Chưa ghi nội dung sinh hoạt NGLL
- Chưa ghi nhận xét các tuần 
	
	
	

	11A1
	
	
	
	

	11A2
	- chưa ghi nhận xét ở tất cả các tuần
- chưa ghi nội dung sinh hoạt ở các tuần
	
	Chưa ghi nhận xét tất cả các tuần
	

	11A3
	- chưa ghi nhận xét ở tất cả các tuần

- chưa ghi nội dung sinh hoạt ở các tuần
	
	Chưa ghi nhận xét tất cả các tuần
	

	11A4
	- Chưa ghi nội dung sinh hoạt ở tuần 1, chưa kí chốt sổ tuần 1
	
	Chưa ghi nhận xét và kí chốt sổ tất cả các tuần
	

	11A5
	- Chưa ghi nội dung sinh hoạt NGLL của tuần 4 tháng 9
	
	Chưa ghi nhận xét và kí chốt sổ tất cả các tuần
	

	11A6
	- Chưa ghi nội dung sinh hoạt NGLL 
	
	
	

	11A7
	Chưa nhận xét tuần 1,3,4,5
	
	Chưa ghi nhận xét tất cả các tuần
	

	11A8
	- chưa nhận xét tuần 3,4,5
- Chưa ghi nội dung sinh hoạt NGLL
	
	
	

	11A9
	- Chưa ghi nội dung sinh hoạt và chốt sổ tuần 3
	
	
	

	11A10
	
	
	
	

	12A1
	- Chưa ghi nhận xét tuần 1
- chưa ghi HDNGLL của tuần 4 tháng 9
	
	Chưa ghi nhận xét tất cả các tuần
	

	12A2
	- chưa ghi HDNGLL của tuần 4 tháng 9
	
	
	

	12A3
	
	
	Chưa kí tên và ghi nhận xét tuần 3
	

	12A4
	- chưa ghi HDNGLL của tuần 4 tháng 9
- chưa ghi nhận xét tất cả các tuần
	
	Chưa ghi nhận xét và kí chốt sổ tất cả các tuần
	

	12A5
	
	
	
	

	12A6
	
	
	
	

	12A7
	
	
	Chưa ghi nhận xét tuần 3 và 4
	

	12A8
	- chưa ghi HDNGLL của tuần 4 tháng 9
	
	Chưa ghi nhận xét tất cả các tuần
	

	12A9
	- chưa nhận xét tất cả các tuần
- chua ghi nội dung HĐNGLL

- chưa ghi nội dung sinh hoạt tuần 5 và 6
	
	Chưa ghi nhận xét tất cả các tuần
	


